
BOP DATA   ·   P U B L I C  S T R U C T U R E D  DATA

Danh sách tuyến đường sắt quốc gia
vn.giao-thong-van-tai.duong-sat.danh-sach-tuyen-duong-sat-quoc-gia
Danh mục 7 tuyến đường sắt quốc gia hiện có theo thông tin quy hoạch điều chỉnh công bố năm 
2026, gồm chiều dài và khổ đường.
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ĐIỂM NỔI BẬT

SỐ TUYẾN HIỆN CÓ

7
tuyến
Theo quy hoạch năm 2026

TỔNG CHIỀU DÀI QUY HOẠCH

2510
km
7 tuyến hiện có

TUYẾN KHỔ LỒNG

3
tuyến
Khổ 1.000 mm và 1.435 mm

DỮ LIỆU

Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh 1726
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia hiện có; khổ 1.000 mm

Hà Nội - Lào Cai 296
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia hiện có; khổ 1.000 mm

Hà Nội - Hải Phòng 102
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia hiện có; khổ 1.000 mm

Hà Nội - Thái Nguyên 55
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia hiện có; khổ lồng 1.000 mm và 1.435 mm

Hà Nội - Lạng Sơn 167
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia hiện có; khổ lồng 1.000 mm và 1.435 mm

Kép - Hạ Long - Cái Lân 108
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia hiện có; khổ lồng 1.000 mm và 1.435 mm

Kép - Lưu Xá 56
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia hiện có; khổ 1.435 mm

NGUỒN & ĐỘ MỚI
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Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ GTVT / Bộ Công an
Bộ Giao thông Vận tải — Cục Đường sắt Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải
https://vnra.gov.vn
Bộ Xây dựng — Điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
https://moc.gov.vn/vn/Pages/chitiettin.aspx?ChuyenmucID=1184&IDNews=95886
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam — Hạ tầng đường sắt
https://www.vr.com.vn/tinh-hinh-hien-tai-va-hoat-dong/ha-tang-duong-sat.html
LuatVietnam — Quyết định 1093/QĐ-BXD năm 2026 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt
https://moc.gov.vn/vn/_layouts/15/NCS.Webpart.MOC/mt_poup/Intrangweb.aspx?IdNews=95830
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Tổng công ty Đường sắt Việt Nam — Hạ tầng đường sắt
https://vr.com.vn/tinh-hinh-hien-tai-va-hoat-dong/ha-tang-duong-sat.html
Bộ Xây dựng — Điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050
https://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1184/95886/dieu-chinh-quy-hoach-mang-luoi-duong-sat-thoi-ky-2021---2030--tam-nhin-den-nam-2050.aspx
Báo Điện tử Chính phủ — Tăng tốc đầu tư cao tốc, hướng đến mục tiêu 43 tuyến vào năm 2050
https://baochinhphu.vn/tang-toc-dau-tu-cao-toc-huong-den-muc-tieu-43-tuyen-vao-nam-2050-102260420192750439.htm
Thủ tướng Chính phủ — Quyết định 2404/QĐ-TTg và phụ lục điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt
https://bcp.cdnchinhphu.vn/334894974524682240/2025/10/29/2404-qd-ttg-29102025-3-signed-1761734454612450228144.pdf
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